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Thứ/ngày/buổi Tiết  

Tiết 

PP 

CT 

Môn học 

(hoặc PM) 
Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

23/10 

B
u
ổ
i 

sá
n
g
 

1   HĐTN 

SHDC: Tổng kết thi đua thứ nhất – Ngày hội tiêu 

dùng thương mại. 

 

2 71 Tiếng Việt Đọc: Cuốn sách của em Máy chiếu 

3 72 Tiếng Việt Đọc: Cuốn sách của em Máy chiếu 

4  36 Toán Luyện tập chung (Tiết 1/3) Bảng phụ 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 1  HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

2  8 Đạo đức Yêu quý bạn bè (T1/2) Máy chiếu 

3  HDH NSTLVM: Tôn trọng người nghe. Tranh ảnh 

3 

24/10 

B
u
ổ
i 

sá
n
g

 

1  73 Tiếng Việt Viết: Chữ hoa G MC, CM 

2  37 Toán Luyện tập   (Tiết 2/3) Máy chiếu 

3  74 Tiếng Việt Nói và nghe: Kể chuyện Họa mi, vẹt và quạ. Máy chiếu 

4   Mĩ thuật Phương tiện giao thông (tiết 2/2) 
 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 1   GDTC Động tác dậm chân tại chỗ, đứng lại. 

 

2   Dyned Unit 3: Numbers – lesson 1 
 

3  HDH Hoàn thành bài M/chiếu 

4 

25/10 

B
u
ổ
i 

sá
n
g

 

1  38 Toán Luyện tập (Tiết 3/3) MC, BP 

2   ĐSTV Nêu cảm nhận của em về Hà Nội 
 

3  75 Tiếng Việt Đọc: Khi trang sách mở ra Máy chiếu 

4 76 Tiếng Việt Đọc: Khi trang sách mở ra Bảng phụ 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 1   HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

2  23 HĐTN HĐGD theo CĐ: Quý trọng đồng tiền  (T2/3) Máy chiếu 

3  15 TNXH Ngày hội đọc sách của chúng em (T2/2) Máy chiếu 

5 

26/10 

B
u
ổ
i 

sá
n
g
 1   Âm nhạc Luyện tập và biểu diễn  

2   GDTC Kiểm tra đánh giá chủ đề 1.  

3  77 
Tiếng Việt Viết: N-V: Khi trang sách mở ra. Viết hoa tên người. 

Phân biệt l/n, ăn/ăng, ân/âng. 
Máy chiếu  

4  39 Toán Ki – lô – gam. Nặng hơn, nhẹ hơn (tiết 1/3) Bảng phụ 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 

1  78 
Tiếng Việt Luyện tập: Từ ngữ chỉ đặc điểm. Câu nêu đặc điểm. 

Dấu chấm, dấu hỏi chấm. 
Máy chiếu, 

2   HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

3  16 TNXH An toàn khi ở trường (T1/2) Máy chiếu 

6 

27/10 

B
u
ổ
i 

sá
n
g

 

1  79 Tiếng Việt Luyện tập: Viết đoạn văn tả đồ dùng học tập. Bảng phụ 

2   TC Â.nhạc Luyện tập và biểu diễn  

3  Dyned Unit 3: Numbers – lesson 1  

4  40 Toán  Ki – lô – gam (tiết 2/3) Máy chiếu 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 

1 80 Tiếng Việt Đọc mở rộng Máy chiếu 

2   HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

3  24 

HĐTN SHCĐ/ SHL: SH theo CĐ Quý trọng đồng tiền. Sinh hoạt 

lớp: Sơ kết tuần. Triển khai tuần tới. 
Hoa thi 

đua 

     Số lượt sử dụng đồ dùng: 26 lượt  

Kiểm tra nhận xét       Giang Biên, ngày 10  tháng 10  năm 2023 
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